BÀI 3
LUẬT NHÀ NƯỚC (LUẬT HIẾN PHÁP)
Anh, chị hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trả lời a, b, c, d và đánh dấu X vào câu mình chọn
1. Trong các văn bản luật sau đây văn bản nào có giá trị pháp lý cao nhất?
	a. Luật dạy nghề
	b. Bộ luật Lao động
	c. Hiến Pháp
	d. Bộ luật Lao động
2. Các văn bản quy phạm pháp luật dưới đây văn bản nào do Quốc hội ban hành?
	a. Luật
	b. Nghị quyết
	c. Hiến Pháp, Luật, Nghị quyết
	d. Tất cả a,b,c đều đúng	
3. Đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp là?
	a. Tất cả cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
	b. Những quan hệ chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa
	c. Những vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất liên quan đến việc tổ chức quyền lực nhà nước.
	d. Tất cả đều sai
4. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày, tháng năm nào?
	a. 9/11/1946
	b. 2/11/1946
	c. 20/9/1945
	d. 2/3/1946
5. Chủ tịch nước là người?
	a. Trong số đại biểu Quốc hội và do Quốc hội bầu 
	b. Là người đại diện ý chí của Nhân dân
	c. Là Nguyên thủ Quốc gia
	d. Tất cả đều đúng
6. Nhà nước nào sau đây không thuộc kiểu Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	a. Trung Quốc
	b. Thái lan
	c. Việt nam
	d. Cuba
7. Quyền bình đẳng, quyền tự do tín ngưỡng là?
	a. Quyền cơ bản của con người
	b. Quyền chính trị
	c. Quyền cơ bản của công dân
	d. Quyền nhân thân
8. Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Hiến pháp phải được?
	a. Ít nhất 1/2 trên tổng số đại biểu quốc hội tán thành
	b. Ít nhất 2/3trên tổng số đại biểu quốc hội tán thành
	c. Ít nhất 3/4 trên tổng số đại biểu quốc hội tán thành
	d. câu a, c đều đúng
9. Hiến pháp mới nhất của Việt nam có giá trị từ ngày, tháng, năm nào?
	a. 28/11/2013
	b. 01/01/2014
	c. 28/10/2013
	b. Tất cả đều sai
10. Đất nước Việt nam có tất cả mấy bản Hiến pháp
	a. 5
	b. 1
	c. 4
	d. 2
11. Hiến pháp năm 2013 có tất cả bao nhiêu chế định?
	a. 10
	b. 11
	c. 15
	d. 8
12. Hiến pháp là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì:
	a. Có đối tượng điều chỉnh riêng
	b. Có phương pháp điều chỉnh riêng
	c. Có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp đièu chỉnh riêng 
	d. Hiến pháp chi phối các ngành luật khác.
13. Trong các chủ thể sau thì chủ thể nào là chủ thể đặc biệt trong quan hệ pháp luật Hiến pháp?
	a. Nhân dân 
	b. Đại biểu Quốc hội
	c. Chủ tịch nước
	d. Đảng Cộng sản Việt Nam
14. Phương pháp điều chỉnh của ngành luật Hiến pháp là:
	a. Bình đẳng thỏa thuận
	b. Mệnh lệnh hành chính
	c. Định nghĩa bắt buộc quyền uy 
	d. Tất cả các phương pháp trên.
15. Hãy cho biết những nhận định nào sau đây đúng nhất?
	a. Đảng lãnh đạo bằng cách đề ra các chủ trương, đường lối, chính sách
	b. Đảng lãnh đạo bằng cách ban hành pháp luật 
	c. Đảng lãnh đạo bằng sự gương mẫu của các Đảng viên
	d. Đảng lãnh đạo bằng phương pháp tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục không cưỡng chế.
16. Bản Hiến pháp hiện hành của nước ta là Hiến pháp?
	a. 9/11/1946
	b. 31/12/1959
	c. 28/11/2013
	d. 01/01/ 2013
17. Chủ thể nào có quyền công bố Hiến pháp?
	a. Chủ tịch Quốc hội
	b. Chủ tịch nước
	c. Thủ tướng Chính phủ
	d. Quốc hội
18. Chính phủ là cơ quan?
	a. Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất
	b. Cơ quan chấp hành của Quốc hội
	c. Cơ quan tuân thủ Pháp luật
	d. Tất cả đều đúng 
19. Nhiệm kỳ của Chính phủ được quy định như thế nào?
	a. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. 
	b. Nhiệm kỳ của Chính phủ là 05 năm. 
	c. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ mới. 
	d. Nhiệm kỳ của Chính phủ là 10 năm.
20. Thủ tướng Chính phủ do ai bầu?
	a. Quốc hội
	b. Dân
	c. Chính phủ
	d. Do quốc hội bầu trong số đại biểu quốc hội
21. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có chủ quyền quốc gia khi nào?
	a. Năm 1930
	b. Năm 1945 
	c. Năm 1954
	d. Năm 1975
22. Trong các chế định trong Hiến pháp năm 2013 chế định nào quan trọng nhất?
	a. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
	b. Bảo vệ tổ quốc
	c. Chế độ chính trị
	d. Tất cả đều sai
23. Chủ tịch nước là người?
	a. Nguyên thủ Quốc  gia
	b. Do Quốc hội bầu
	c. Là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa về mặt đối ngoại
	d. Tất cả đều đúng
24. Viện Kiển sát nhân dân thực hiện quyền gì?
	a. Quyền công tố. 
	b. Quyền kiểm sát hoạt động tư pháp.
	c. Cả 2 quyền trên. 
	d. Cả 2 quyền trên đều sai
25. Tuổi bầu cử và ứng cử  của công dân?
	a. 18 và 21
	b. Đủ 18 và đủ 21
	c. Đủ 18 
	c. Tất cả đều sai
26. Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm và báo cáo trước ai?
	a. Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. 
	b. Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.
	c. Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Chủ tịch nước.
	d. Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội.
27. Cơ quan quyền lực cao nhất ở Tp. Hồ Chí Minh là cơ quan nào?
	a. Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh
	b. Mặt trận tổ Quốc Tp. Hồ Chí Minh
	c. Hội đồng nhân dân Tp. Hồ Chí Minh
	d. Tất cả đều đúng
28. Từ năm 1945 đến nay nước Việt nam trải qua bao nhiêu bản Hiến pháp?
	a. 2
	b. 3
	c. 5
	d. 4
29. Trong các nghĩa vụ sau đây của công dân nghĩa vụ nào thiêng liêng cao quý nhất?
	a. Phục vụ trong bộ máy nhà nước
	b. Bảo vệ tổ quốc
	c. Học tập
	d. Tuân thủ pháp luật
30. Hội đồng nhân dân có những quyền gì?
	a. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 
	b. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương.
	c. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
	d. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp ở địa phương.
31. Trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp được quy định như thế nào?
	a. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. 
	b. Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.
	c. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.
	d. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.
32. Ai có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp được quy định như thế nào?
	a. Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp.
	b. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp.
	c. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp. 
	d. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp.
33. Việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất bao nhiêu đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành?
	a. 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành
	b. 1/2 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành
	c. 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành 
	d. 3/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành
34. Hiến pháp, được thông qua khi có ít nhất bao nhiêu đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành?
	a. 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành
	b. 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. 
	c. 1/2 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành 
	d. 3/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành
35. Hiến pháp Việt Nam được thể hiện dưới hình thức nào?
	a. Cương tính
	b. Thành văn 
	c. Nhu tính
	d. Bất thành văn
36. Trong bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì Quốc hội là?
	a. Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
	b. Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân
	c. Cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp
	d. Cả a, b, c đều đúng
37.  Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp 1992?
	a. Có thêm quyền con người
	b. Có thêm quyền chính trị
	c. Có thêm quyền công dân
	d. Có thêm quyền bảo vệ tổ quốc
38. Cơ quan nào trong bộ máy nhà nưóc Việt Nam có quyền hành pháp?
	a. Quốc hội
	b. Chính Phủ 
	c.Toà án
	d.Viện kiểm sát
39. Hiện nay nước ta có bao nhiêu cấp hành chính?
	a. 2 cấp
	b. 3 cấp
	c. 4 cấp 
	d. 5 cấp
40. Làm thế nào để Hiến Pháp năm 2013 đi vào cuộc sống của người dân?
	a. Tuyên truyền sâu rộng nội dung của Hiến pháp
	b. Chỉnh lý, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật
	c. Vi Hiến pháp là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất
	d. Câu a, b đúng

BÀI 4
LUẬT DẠY NGHỀ
Anh, chị hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trả lời a, b, c, d và đánh dấu X vào câu mình chọn
1. Cơ quan có thầm quyền ban hành luật dạy nghề?
	a. Quốc hội
	b. Chính phủ
	c. Bộ
	d. Ủy ban thường vụ Quốc hội
2.  Chủ thể của luật dạy nghề bao gồm?
	a. Luật này áp dụng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.
	b. Luật này áp dụng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.
	c. Luật này áp dụng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân 
	d. Tất cả đều đúng
3. Luật dạy nghề có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?
	a. 29/11/2006
	b. 29/12/2006
	c. 27/11/2014
	d. 27/10/2014
4. Nhà nước ban hành luật dạy nghề vì?
	a. Phù hợp với tình hình phát triển chung của thế giới
	b. Bảo đảm đáp ứng được cho các doanh nghiệp trong xã hội
	c. Góp phần bảo đảm cơ cấu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
	d. Tất cả đều sai
5. Trình độ dạy nghề hiện nay có mấy cấp?
	a. 2
	b. 3
	c. 4
	d. 5
6. Thời gian học nghề với trình độ trung cấp
	a. 1 đến 2 năm cho đối tượng có bằng tốt nghiệp phổ thông
	b. 1 đến 2 năm tuỳ theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
	c. 2 năm cho đối tượng có bằng tốt nghiệp phổ thông
	d. Câu b và c đúng
7. Thời gian học nghề với trình độ cao đẳng
	a. Dạy nghề trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm học tuỳ theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ một đến hai năm học tuỳ theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề cùng ngành nghề đào tạo.
	b. 3 năm cho các đối tượng có bằng tốt nghiệp phổ thông
	c. 2 đến 3 năm cho đối tượng có bằng tốt nghiệp phổ thông
	d. Tất cả đều đúng
8. Phương pháp dạy nghề?
	a. Kết hợp rèn luyện năng lực thực hành nghề với trang bị kiến thức chuyên môn và phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng tổ chức làm việc theo nhóm.
	b. Rèn luyện chuyên môn, kỷ năng, tự giác, thực hành 
	c. Đầy đủ trang thiết bị, phát huy tính tích cực, tự giác, chia nhóm học tập
	d. Thự hành thường xuyên, thực tập ở các doanh nghiệp, trang thiết bị máy móc đầy đủ
9. Thời gian liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề?
	a. 1.5 năm đến 2 năm
	b. 2 năm
	c. 1 năm
	d. 3 năm 
10. Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh có thẫm quyền đào tạo?
	a. Các ngành kỹ thuật
	b. Sơ cấp nghề
	c. Trung cấp, Cao đẳng nghề
	d. Sơ cấp, trung cấp, Cao đẳng nghề.
11. Nhiệm vụ của người học nghề?
	a. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của cơ sở dạy nghề, của cơ sở sản xuất nơi thực hành thực tập
	b. Đóng học phí theo quy định
	c. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ nhân viên của cơ sở dạy nghề; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của cơ sở dạy nghề, chấp hành pháp luật của nhà nước
	d. Chấp hành các quy định, nội quy của của trường
12. Quyền của người học nghề
	a. Được quyền yêu cầu nhà trường đáp ứng những quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người học nghề theo quy định của pháp luật.
	b. Được học tập và rèn luyện theo mục tiêu dạy nghề học hợp đồng học nghề đã giao kết với cơ sở dạy nghề
	c. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện
	d. Tất cả đều đúng
13. Đào tạo nghề cần phải chú ý?
	a. Thị trường lao động, luật dạy nghề
	b. Gắn với thị trường lao động và nhu cầu của thị trường
	c. Gắn với nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tương lai
	d. Câu b, c đều đúng
14. Cần ban hành hoặc sửa đổi luật dạy nghề vì?
	a. Không còn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước
	b. Không có tính khả thi
	c. Đảm bảo tính đồng bộ bộ luật lao động, luật viên chức, luật giáo dục
	d. Tất cả đều đúng
15. Cần nên ban hành luật dạy nghề mới thay thế luật dạy nghề năm 2006 vì?
	a. Yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng, trước mắt vào năm 2015, Việt Nam tham gia vào Cộng đồng ASEAN, đòi hỏi dạy nghề cần phải đổi mới cho phù hợp với tình hình trong nước, khu vực và quốc tế.
	b. Phù hợp với tình hình phát triển của đất nước
	c. Phù hợp với các ngành luật khác
	d. Đảm bảo đầy đủ các ngành luật điều chỉnh
16. Những cơ sở nào được đào tạo nghề hiện nay?
	a. Cơ sở dạy nghề, trường dạy nghề
	b. Cơ sở dạy nghề, trường trung cấp nghề, cao dẳng nghề, trung tâm dạy nghề, trường dạy nghề
	c. Các trường nghề
	d. Các trường kỹ thuật
17. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình dạy nghề?
	a. Đội ngũ giảng viên
	b. Trang thiết bị máy móc
	c. Văn bản luật quy định
	d. Tất cả đều đúng
18. Điều kiện học nghề ở các trường nghề hiện nay quy định?
	a. Chưa tốt nghiệp lớp 9
	b. Tốt nghiệp lớp 9 trở lên
	c. Tốt nghiệp 12
	d. Tất cả đều sai
19. Các cơ sở hay các trường dạy nghề hiện nay cần phải trang bị?
	a. Đội ngũ giáo viên, giảng viên chuyên nghiệp
	b. Tăng cường công tác quản lý chặt hơn
	c. Cũng cố trang thiết bị, máy móc nhiều hơn
	d. Tất cả đều đúng
20. Người học nghề cần phải trang bị cho mình?
	a. Mục đích học nghề, nhu cầu cần thiết trong xã hội, đảm bảo cuộc sống
	b. Học cho biết
	c. Thái độ học tập, kiến thức cần và đã có khi học nghề
	d. Không cần gì hết



